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	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục V
BAN HÀNH KẾ HOẠCH, CÔNG VĂN HƯỚNG DÂN THỰC HIỆN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-CP ngày… tháng… năm…  của Chính phủ)
	STT
	Địa phương
	Lồng ghép trong Kế hoạch công tác PBGDPL hằng năm
	Ban hành Kế hoạch riêng triển khai luật, pháp lệnh, nghị quyết mới
	Ban hành công văn hướng dẫn

	1. 
	An Giang
	x
	
	Công văn số 1056/HĐPH ngày 01/8/2022

	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	x
	
	Công văn số 1606/HĐPH ngày 20/7/2022

	3. 
	Bắc Giang
	x
	
	Công văn số 648/STP-PB&TDTHPL ngày 30/6/2022

	4. 
	Bắc Kạn
	x
	
	Đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn bản

	5. 
	Bạc Liêu
	x
	
	

	6. 
	Bắc Ninh
	x
	
	Công văn số 160/STP-PBGDPL ngày 21/3/2022

	7. 
	Bến Tre
	x
	
	Công văn số 139/HĐPH ngày 28/01/2022 và Công văn số 4790/UBND-NC ngày 01/8/2022

	8. 
	Bình Định
	x
	Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 24/02/2022 và Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 02/08/2022
	

	9. 
	Bình Dương
	x
	
	

	10. 
	Bình Phước
	x
	
	

	11. 
	Bình Thuận
	x
	
	Công văn số 1145/HĐPH ngày 20/7/2022

	12. 
	Cà Mau
	x
	
	

	13. 
	Cần Thơ
	x
	
	Công văn số 415/STP-NV1  ngày 29/01/2022

	14. 
	Cao Bằng
	x
	
	Công văn số 85/HĐPH ngày 28/01/2022

	15. 
	Đà Nẵng
	x
	
	

	16. 
	Đắk Lắk
	x
	
	

	17. 
	Đắk Nông
	x
	
	

	18. 
	Điện Biên
	x
	
	

	19. 
	Đồng Nai
	x
	
	Công văn số 972/UBND-THNC ngày 25/01/2022 và Công văn số 8080/UBND-THNC ngày 03/8/2022

	20. 
	Đồng Tháp
	x
	
	

	21. 
	Gia Lai
	x
	
	

	22. 
	Hà Giang
	x
	Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 18/3/2022
	Công văn số 277/UBND-NCPC ngày 28/01/2022

	23. 
	Hà Nam
	x
	
	Công văn số 1977/UBND-NC ngày 29/7/2022

	24. 
	Hà Nội
	x
	
	

	25. 
	Hà Tĩnh
	x
	
	

	26. 
	Hải Dương
	x
	
	Công văn số 166/CV-HĐPH ngày 28/01/2022 và Công văn số 1286/HĐPH ngày 22/7/2022

	27. 
	Hải Phòng
	x
	
	Công văn số 1426/STP-PBGDPL ngày 08/8/2022

	28. 
	Hậu Giang
	x
	Kế hoạch số 14/KH-HĐ ngày 31/3/2022 và Kế hoạch số 08/KH-HĐ ngày 02/8/2022
	

	29. 
	Hòa Bình
	x
	
	

	30. 
	Hưng Yên
	x
	Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 28/7/2022
	

	31. 
	Khánh Hòa
	x
	
	Công văn số 1915/UBND-NC ngày 07/3/2022

	32. 
	Kiên Giang
	x
	Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 22/3/2022
	

	33. 
	Kon Tum
	x
	Công văn số 1112/STP-HĐPH ngày 29/7/2022
	

	34. 
	Lai Châu
	x
	
	Công văn số 08/HĐPH-STP ngày 26/5/2022 và Công văn số 12/HĐPH-STP ngày 27/6/2022

	35. 
	Lâm Đồng
	x
	
	Công văn số 35/HĐPH ngày 28/7/2022

	36. 
	Lạng Sơn
	x
	
	Công văn số 909/UBND-THNC  ngày 04/8/2022

	37. 
	Lào Cai
	x
	Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/7/2022
	Công văn số 79/HĐPH  ngày 11/02/2022

	38. 
	Long An
	x
	Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 09/02/2022
	

	39. 
	Nam Định
	x
	
	Công văn số 627/UBND-VP8 ngày 04/8/2022

	40. 
	Nghệ An
	x
	
	

	41. 
	Ninh Bình
	x
	
	

	42. 
	Ninh Thuận
	x
	Kế hoạch số 3343/KH-UBND ngày 31/7/2022
	

	43. 
	Phú Thọ
	x
	
	Công văn số 676/HĐPH-STP ngày 26/7/2022

	44. 
	Phú Yên
	x
	
	

	45. 
	Quảng Bình
	x
	
	Công văn số 1359/HĐPH ngày 31/5/2022

	46. 
	Quảng Nam
	x
	
	Công văn số 4684/UBND-NCKS ngày 18/7/2022

	47. 
	Quảng Ngãi
	x
	
	

	48. 
	Quảng Ninh
	x
	Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/01/2022 và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 03/8/2022
	

	49. 
	Quảng Trị
	x
	
	Công văn số 3618/UBND-NC ngày 29/7/2022

	50. 
	Sóc Trăng
	x
	
	

	51. 
	Sơn La
	x
	
	

	52. 
	Tây Ninh
	x
	
	

	53. 
	Thái Bình
	x
	
	

	54. 
	Thái Nguyên
	x
	
	Công văn số 1040/HĐPH ngày 18/7/2022

	55. 
	Thanh Hóa
	x
	Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 27/4/2022
	

	56. 
	Thừa thiên Huế
	x
	
	Công văn số 117/HĐPH-TP ngày 03/8/2022

	57. 
	Tiền Giang
	x
	
	Công văn số 07/HĐPH ngày 25/7/2022

	58. 
	TP Hồ Chí Minh
	x
	
	

	59. 
	Trà Vinh
	x
	Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/3/2022
	Công văn số 08/HĐPH ngày 28/01/2022 và Công văn số 68/HĐPH ngày 29/7/2022

	60. 
	Tuyên Quang
	x
	
	Công văn số 3055/UBND-NC ngày 04/8/2022

	61. 
	Vĩnh Long
	x
	Kế hoạch số 236/KH-HĐPH ngày 07/3/2022 và Kế hoạch số 1269/KH-HĐPH ngày 03/11/2021
	

	62. 
	Vĩnh Phúc
	x
	
	

	63. 
	Yên Bái
	x
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